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	STT
	HỌ VÀ TÊN HS :


	LỚP
	ĐIỂM BÀI THI
	GHI CHÚ

	
	
	
	Hình thức

(2đ)
	Nội dung

(8đ)
	Tổng :

(10đ)
	

	1
	Nguyễn Tâm Như
	6/1
	1
	5.5
	6.5
	Giải II khối 6

	2
	Đặng Ngọc Khánh Như
	6/1
	0.5
	4.5
	5.0
	Giải khuyến khích

	3
	Phạm Nguyễn Hải Yến
	6/1
	1
	4.5
	5.5
	Giải khuyến khích

	4
	Nguyễn Trần Minh Thư
	6/5
	1
	5
	6.0
	Giải III khối 6

	5
	Nguyễn Gia Hân
	6/5
	0.5
	4.5
	5.0
	Giải khuyến khích

	6
	Nguyễn Đoàn Phương Thảo
	6/5
	1
	6
	7.0
	Giải I khối 6

(ĐỘI TUYỂN)

	7
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
	7/1
	1
	5.75
	7.0
	Giải III khối 7

	8
	Kiều Nguyễn Bảo Ngọc
	7/1
	1
	5.75
	6.75
	Giải khuyến khích

	9
	Kiều Nguyễn Hồng Ngọc
	7/1
	1
	5.5
	6.5
	Giải khuyến khích

	10
	Nguyễn Đức Hồng Ân
	7/1
	1
	5.5
	6.5
	Giải khuyến khích

	11
	Phạm Đỗ Vân Như
	7/1
	1
	6.25
	7.25
	Giải II khối 7

(Đội tuyển)

	12
	Nguyễn Anh Duy
	7/1
	0.5
	5.5
	6.0
	Giải khuyến khích

	13
	Mai Ngọc Bảo Hân
	7/1
	1
	5
	6.0
	Giải khuyến khích

	14
	Nguyễn Thiên Phước
	7/3
	0.5
	6
	6.5
	Giải khuyến khích

	15
	Nguyễn Xuân Mai
	7/3
	0.5
	6
	6.5
	Giải khuyến khích

	16
	Trương Phúc Hoàng Yến
	7/3
	1
	6.5
	7.5
	Giải I khối 7

(Đội tuyển)

	17
	Lê Hoàng Khang
	7/3
	0.5
	5.75
	6.25
	Giải khuyến khích

	18
	Tiền Nguyễn Phương Khanh
	8/1
	0.5
	6.0
	6.5
	Giải khuyến khích

	19
	Vũ Quỳnh Như Anh
	8/1
	1
	5.5
	6.5
	Giải khuyến khích

	20
	Nguyễn Trần Tuyết Nhung
	8/3
	1
	6.5
	7.5
	Giải I khối 8

(Đội tuyển)

	21
	Trần Vũ Ngọc Anh
	8/4
	1
	6.25
	7.25
	Giải II khối 8

	22
	Trần Ngọc Phương Uyên
	8/4
	1
	6.0
	7.0
	Giải III khối 8

	23
	Nguyễn Trần Tôn Bảo
	8/4
	0.5
	5.5
	6.0
	Giải khuyến khích

	24
	Thái Thiên Kim
	9/1
	0.5
	4.5
	5.0
	Giải khuyến khích

	25
	Nguyễn Quỳnh Như
	9/1
	0.5
	5.5
	6.0
	Giải khuyến khích

	26
	Phạm Nguyễn Minh Thư
	9/2
	0.5
	6.0
	6.5
	Giải khuyến khích

	27
	Nguyễn Thanh Thy
	9/2
	0.5
	6.5
	7.0
	Giải khuyến khích

	28
	Trần Thị Thu Hiền
	9/2
	1
	7.0
	8.0
	Giải I khối 9

(Đội tuyển)

	29
	Phạm Lê Quỳnh Như
	9/2
	0.5
	6.0
	6.5
	Giải khuyến khích

	30
	Lê Tấn Phát
	9/2
	0.5
	6.5
	7.0
	Giải khuyến khích

	31
	Dương An Nhiên
	9/3
	1
	6.25
	7.25
	Giải khuyến khích

	32
	Võ Kim Ngân
	9/3
	0.5
	6.0
	6.5
	Giải khuyến khích

	33
	Vũ Thị Hồng Phú
	9/3
	1
	6.5
	7.5
	Giải II khối 9

(Đội tuyển)

	34
	Nguyễn Hoàng Yến Nhi
	9/3
	1
	6.0
	7.0
	Giải khuyến khích

	35
	Nguyễn Ngọc Thùy Dương
	9/4
	0.5
	5.0
	5.5
	Giải khuyến khích

	36
	Nguyễn Lê Phương Thanh
	9/4
	1
	6.5
	7.5
	Giải II khối 9

	37
	Trần Uyên Linh
	9/4
	0.5
	4.5
	5.0
	Giải khuyến khích

	38
	Trần Lê Phương Uyên
	9/4
	0.5
	4.5
	5.0
	Giải khuyến khích

	39
	Nguyễn Bảo Thắng
	9/5
	0.5
	5.0
	5.5
	Giải khuyến khích
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                                                                                                                                             TTCM
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